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LỜI NÓI ĐẦU 

 

Kiểm nghiệm mỹ phẩm là một môn học trong chương trình đào tạo cao học 
chuyên ngành Kiểm nghiệm thuốc và Độc chất. Trong chương trình giảng dạy cao học 
của Trường Đại học Dược Hà Nội môn học này có thời lượng 2 tín chỉ được tổ chức 
giảng dạy cho các học viên cao học và là môn tự chọn trong chương trình đào tạo dược 
sĩ đại học. Việc tổ chức đào tạo theo học chế tín chỉ yêu cầu cần có đủ tài liệu để người 
học chủ động trong quá trình học tập. Tài liệu Kiểm nghiệm mỹ phẩm này là các nội 
dung cơ bản để tiến hành dạy và học môn học Kiểm nghiệm mỹ phẩm tại nhà trường. 

Nội dung chính của tài liệu này được bắt đầu từ Chương 1 giới thiệu các nội dung 
đại cương về nguyên tắc quản lý chất lượng mỹ phẩm hiện nay trên thế giới, khu vực và 
tại Việt Nam. Đồng thời cũng giới thiệu quá trình hình thành phát triển và hội nhập khu 
vực về quản lý chất lượng mỹ phẩm. 

Chương 2 giới thiệu tóm tắt về một số chất màu và chất bảo quản bị cấm dùng hoặc 
có qui định giới hạn sử dụng trong mỹ phẩm. Trong chương cũng giới thiệu một số phương 
pháp có thể phân tích các chất màu và bảo quản trong mỹ phẩm. 

Chương 3 giới thiệu tóm tắt về một số hợp chất có tác dụng dược lý bị cấm dùng 
hoặc có qui định giới hạn sử dụng trong mỹ phẩm. Trong chương cũng giới thiệu một số 
phương pháp có thể phân tích các hợp chất thuộc nhóm này trong mỹ phẩm. 

Chương 4 giới thiệu tóm tắt về một số kim loại nặng và các phương pháp có thể 
phân tích chúng trong mỹ phẩm. 

Thành phần mỹ phẩm rất đa dạng và nguy cơ bị lạm dụng các chất cấm có thể xẩy 
ra và ngày càng phức tạp. Phương pháp và thiết bị phân tích cũng không ngừng phát 
triển, các qui định của các cơ quản quản lý cũng luôn luôn được đổi mới để đáp ứng yêu 
cầu thực tiễn. Trong khi đó kinh nghiệm của những người biên soạn là chưa đủ nên tài 
liệu chắc chắn còn nhiều khiếm khuyết. Các tác giả xin chân thành cảm ơn và rất mong 
nhận được các góp ý của người đọc để tài liệu được hoàn thiện hơn. 
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Chương 1 

TÌNH HÌNH QUẢN LÝ VÀ KIỂM TRA  
CHẤT LƯỢNG MỸ PHẨM Ở VIỆT NAM 

MỤC TIÊU HỌC TẬP 
- Tổng hợp được nguyên tắc, tình hình quản lý và kiểm tra chất lượng mỹ phẩm 

trên thế giới và khu vực. 

- Tổng hợp được quá trình hình thành, hoàn thiện và hội nhập khu vực của công 
tác quản lý và kiểm tra chất lượng mỹ phẩm tại Việt Nam. 

- Tóm tắt được các yêu cầu liên quan đến quản lý và kiểm tra chất lượng mỹ phẩm 
ở Việt Nam theo qui định của Bộ Y tế. 

 

1.1. ĐẠI CƯƠNG VỀ MỸ PHẨM VÀ QUẢN LÝ MỸ PHẨM 

1.1.1. Mỹ phẩm 
Từ xa xưa con người đã có nhu cầu làm đẹp và đã biết làm đẹp. Ngày nay, khi xã 

hội phát triển, kinh tế phát triển, nhu cầu làm đẹp ngày càng tăng cao. Ở Việt Nam, 
trong những năm gần đây, khi nền kinh tế được mở ra, đi đến đâu cũng có thể thấy 
những sản phẩm “làm đẹp” cho con người. Những sản phẩm đó chính là mỹ phẩm. 

Sản phẩm mỹ phẩm là một chất hay chế phẩm được sử dụng để tiếp xúc với 
những bộ phận bên ngoài cơ thể con người (da, hệ thống lông tóc, móng tay, móng 
chân, môi và cơ quan sinh dục ngoài) hoặc răng và niêm mạc miệng với mục đích chính 
là để làm sạch, làm thơm, thay đổi diện mạo, hình thức, điều chỉnh mùi cơ thể, bảo vệ 
hoặc giữ cơ thể trong điều kiện tốt. 

Sản phẩm mỹ phẩm rất đa dạng có thể là: 

 Phấn trang điểm, phấn dùng sau khi tắm, bột vệ sinh… 
 Xà phòng tắm, xà phòng khử mùi… 

 Nước hoa, nước thơm dùng vệ sinh…  
 Sản phẩm dùng để tắm hoặc gội (muối, xà phòng, dầu, gel…).  

 Sản phẩm tẩy lông.  
 Sản phẩm khử mùi và chống mùi.  

 Sản phẩm chăm sóc tóc: nhuộm và tẩy màu tóc; uốn tóc, duỗi tóc, giữ nếp tóc; 
các sản phẩm định dạng tóc; sản phẩm làm sạch (sữa, bột, dầu gội); sản phẩm cung cấp 
chất dinh dưỡng cho tóc (sữa, kem, dầu); các sản phẩm tạo kiểu tóc (sữa, keo xịt tóc, sáp).  

 Sản phẩm dùng cạo râu hoặc sau khi cạo râu (kem, xà phòng, sữa...). 
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 Sản phẩm trang điểm và tẩy trang dùng cho mặt và mắt.  

 Sản phẩm dùng cho môi. 
 Sản phẩm để chăm sóc răng và miệng. 

 Sản phẩm dùng để chăm sóc và tô điểm cho móng tay, móng chân. 
 Sản phẩm dùng để vệ sinh cơ quan sinh dục ngoài. 

 Sản phẩm chống nắng.  
 Sản phẩm làm sạm da mà không cần tắm nắng. 

 Sản phẩm làm trắng da.  
 Sản phẩm chống nhăn da…  

1.1.2. Quản lý và kiểm tra chất lượng mỹ phẩm trên thế giới 
Trong quyển “Phân tích các sản phẩm mỹ phẩm” (Analysis of Cosmetic Products) 

của Amparo Salvador và Alberto Chisvert đã đưa ra các qui định về quản lý mỹ phẩm 
của các nước. Theo các tác giả này thì các quốc gia cũng có sự khác biệt về qui định 
tính an toàn và hiệu quả. Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, mỹ phẩm được quản lý theo Food, 
Drug & Cosmetic Act, có qui định đảm bảo về tính an toàn và hiệu quả của mỹ phẩm. 
Nhật Bản thì quản lý mỹ phẩm theo Luật công tác Dược (Pharmaceutical Affairs Law, 
PAL). PAL đã đưa ra những qui định cho thuốc, những sản phẩm giống thuốc và mỹ 
phẩm. Mỹ phẩm là ngành công nghiệp có doanh thu rất lớn không chỉ ở Hoa Kỳ, Nhật 
Bản mà còn cả với cộng đồng châu Âu (European Union, EU) cũng như nhiều nước 
khác. Để đảm bảo an toàn và hiệu quả, các sản phẩm mỹ phẩm cần được kiểm soát và 
kiểm tra chất lượng trên toàn cầu. 

Tổ chức ISO được ra đời năm 1947 với mục đích nghiên cứu, phối hợp để ra đời 
các văn bản qui định trên. ISO là tổ chức xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật tự nguyện áp 
dụng lớn nhất thế giới bao trùm hầu hết các khía cạnh về công nghệ cũng như kinh 
doanh. Các tiêu chuẩn ISO trong lĩnh vực quản lý mỹ phẩm được thể hiện trong ISO 
217 gồm 25 tiêu chuẩn trong đó tập trung chủ yếu vào các tiêu chuẩn về quản lý nhà 
máy sản xuất mỹ phẩm CGMP và các tiêu chuẩn để kiểm tra chất lượng mỹ phẩm như 
các phép thử giới hạn nhiễm khuẩn vi sinh. Các phép thử để phân tích kiểm tra các chất 
cấm, chất có giới hạn hàm lượng nồng độ… cũng được công bố.  

Mỹ phẩm là một trong những ngành công nghiệp có doanh thu rất lớn ở cộng 
đồng châu Âu (EU), Hợp chủng quốc Hoa Kỳ (United States, US) và Nhật Bản cũng 
như nhiều nước khác trên thế giới.  

Tuy nhiên, qui định của các quốc gia vẫn có những điểm khác biệt. Các qui định 
cũng như các phương pháp phân tích mỹ phẩm được tổng hợp trong cuốn sách “Phân 
tích các sản phẩm mỹ phẩm” được xuất bản vào năm 2007. Cuốn sách này đã đưa ra 
một cách nhìn tổng quát về công tác quản lý và kiểm tra chất lượng mỹ phẩm trên thế 
giới. Để kiểm soát an toàn và kiểm tra chất lượng của mỹ phẩm, người ta đặc biệt lưu ý 
đến các thành phần có mặt trong các sản phẩm mỹ phẩm và các phương pháp phân tích 
các sản phẩm mỹ phẩm.  




